PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005)

Tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm các dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình; Chi phí quản lý dự án và chi phí khác của dự án chưa được tính trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình.

Tổng dự toán xây dựng công trình được tính theo công thức:

	
	
	n
	

	GTDT
	=
	(
	GXDCT i + GKTDT

	
	
	i =1
	


Trong đó:

GXDCT i: là dự toán công trình, hạng mục công trình thứ i

GKTDT: là chi phí quản lý dự án và chi phí khác thuộc tổng dự toán
1. Dự toán xây dựng công trình (GXDCT): Được xác định theo Phụ lục số 2 của Thông tư này.

3. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (GKTDT ):

Chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong tổng dự toán bao gồm chi phí quản lý dự án và các khoản mục chi phí khác chưa được tính trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình, gồm các nội dung chi phí nêu tại điểm 2 Mục II thuộc phần B của Thông tư này.

Chi phí quản lý dự án và chi phí khác được tính theo công thức sau:

	
	
	n
	m
	

	GKTDT
	=
	(( Ai  +
	( Bj )  x  (1 + TKGTGT)
	(6)

	
	
	i=1
	j=1
	


Trong đó:

Ai: Chi phí của khoản mục thứ i thuộc nhóm chi phí tính theo định mức tỷ lệ %;

Bj: Chi phí của khoản mục thứ j thuộc nhóm chi phí tính bằng cách lập dự toán;

TKGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Tổng dự toán xây dựng công trình được tổng hợp theo bảng dưới đây: 

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày ......... tháng........... năm ..........

Đơn vị tính: đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Chi phí

xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công
	Chi phí

xây dựng nhà  tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
	Chi phí

thiết bị
	Chi phí khác thuộc

dự toán
	Chi phí dự

phòng
	Chi phí QLDA và chi phí

khác

thuộc

TDT
	Tổng cộng

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]

	1.1
	Dự toán xây dựng công trình (tên công trình )
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	1.2
	Dự toán xây dựng công trình (tên công trình )
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	…
	………………………………..
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí quản lý dự án và chi phí khác gồm:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí quản lý chung dự án
	
	
	
	
	
	X
	

	
	- Chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phòng mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán.
	
	
	
	
	
	X
	

	
	- Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	 … 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình đối với dự án xây dựng quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A …
	
	
	
	
	
	X
	

	
	- Chi phí bảo hiểm công trình 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (đối với dự án sản xuất, kinh doanh).
	
	
	
	
	
	X
	

	
	- Lệ phí thẩm định dự án, lệ phí cấp phép xây dựng  (nếu có). 
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	GXDCPT
	GXDLT
	GTB
	GKDT
	GDP
	GKTDT
	GTDT


	Người tính
	Người kiểm tra
	Cơ quan lập


PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005)
Dự toán xây dựng công trình được xác định từ thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 2 bước và 1 bước). Dự toán xây dựng công trình bao gồm: Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công (GXDCPT ); Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (GXDLT); Chi phí thiết bị (GTB); Chi phí khác (GKDT) và chi phí dự phòng (GDP). 

Dự toán xây dựng công trình được tính theo công thức:

GXDCT
 =  GXD + GTB  + GKDT + GDP
(1)

Trong đó:

GXD = GXDCPT + GXDLT
GXDCPT: Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công
GXDLT: chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
GTB: chi phí thiết bị
GKDT: chi phí khác thuộc dự toán xây dựng công trình
GDP: chi phí dự phòng
1. Chi phí xây dựng (GXDCPT  + GXDLT ):

1.1. Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công (GXDCPT ) của các công trình, hạng mục công trình được tính theo công thức sau:

	
	
	n

	GXDCPT
	=
	( Gixd  (1 + TXDGTGT )      (2)

	
	
	i =1


Trong đó:

Gixd: Chi phí xây dựng trước thuế của công trình, hạng mục thứ i.

TXDGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng qui định cho công tác xây dựng.

1.2. Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (GXDLT) được xác định theo công thức sau:

	
	
	n

	GXDLT
	=
	( Gixd    x   tỉ lệ quy định  x (1 + TXDGTGT ) (3)

	
	
	i =1


Chi phí xây dựng được tổng hợp theo bảng số 2 của Phụ lục này.

2. Chi phí thiết bị (GTB):

Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm cả chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) và chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) thiết bị được xác định theo công thức sau:

GTB = GSTB + GLĐ
Trong đó:

GSTB: Chi phí mua sắm thiết bị.

GLĐ: Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có).

2.1. Chi phí mua sắm thiết bị được tính theo công thức sau:

	
	
	n

	GSTB
	=
	(QiMi (1 + TTBGTGT) + CCN
(4)

	
	
	i =1


Trong đó:

Qi: Trọng lượng (tấn) hoặc số lượng (cái) thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i.

M i: Giá tính cho 1 tấn hoặc 1 cái (1 nhóm) thiết bị thứ i.

Mi  =  mi + ni + ki + vi  + hi 
(5)

mi: Giá của thiết bị thứ i của hạng mục công trình ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi cung ứng thiết bị công nghệ tại Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị thi công nhập khẩu).

ni: Chi phí vận chuyển 1 tấn hoặc 1 cái (1 nhóm) thiết bị thứ i từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình.

ki: Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container 1 tấn hoặc 1 cái (1 nhóm) thiết bị thứ i (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu).

vi: Chi phí bảo quản, bảo dưỡng 1 tấn hoặc 1 cái (1 nhóm) thiết bị thứ i tại hiện trường.

hi: Thuế và phí bảo hiểm thiết bị thứ i.

TTBGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với từng loại thiết bị.

CCN: Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có): được lập dự toán tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án.
Đối với các loại thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công thì chi phí tính cho loại thiết bị này thực hiện theo nguyên tắc, phương pháp trong khoản 2.2 điểm 2 Mục III Phần B của Thông tư này và bao gồm các nội dung như đã nói ở trên.

2.2. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) (GLĐ): Được lập dự toán như chi phí xây dựng hướng dẫn tại khoản 2.1 điểm 2 Mục III Phần B của Thông tư này.

Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng số 3 của Phụ lục này

3. Chi phí khác(GKDT):

Chi phí khác được tính theo công thức sau:

	
	
	n
	m

	GKDT
	=
	(( Ci  +
	( Dj )  x  (1 + TKGTGT)         (6)

	
	
	i=1
	j=1


Trong đó:

Ci: Chi phí của khoản mục thứ i thuộc nhóm chi phí khác tính theo định mức tỷ lệ %;

Dj: Chi phí của khoản mục thứ j thuộc nhóm chi phí khác tính bằng cách lập dự toán;

TKGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Chi phí khác được tổng hợp theo bảng số 4 của phụ lục này

4. Chi phí dự phòng (GDP):

Chi phí dự phòng được tính bằng tỷ lệ % trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của công trình; được xác định theo công thức:

GDP  = (GXD + GTB + GKDT) x TLquiđịnh        (7)

Bảng số 1. Tổng hợp dự toán xây dựng công trình

Ngày ......... tháng........... năm .......... 

Tên công trình:

	Số thứ tự
	Khoản mục chi phí
	Chi phí

Trước thuế
	Thuế giá trị

gia tăng
	Chi phí

Sau thuế

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]

	1
	Chi phí xây dựng:
	
	
	G​XD​

	1.1
	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công
	
	
	GXDCPT

	1.2
	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 
	
	
	GXDLT

	2
	Chi phí thiết bị
	
	
	GTB

	3
	Chi phí khác:
	
	
	GKDT

	4
	Chi phí dự phòng
	
	
	GDP

	
	Tổng cộng (1 + 2 + 3 + 4)
	
	
	GXDCT


	Người tính
	Người kiểm tra
	Cơ quan lập


Bảng số 2: Tổng hợp chi phí xây dựng

Ngày ........... tháng ......... năm ............

Tên công trình:

	Số thứ tự
	Tên hạng mục (phần việc) công trình
	Chi phí xây dựng trước thuế
	Thuế giá trị               gia tăng
	Chi phí xây dựng sau thuế

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]

	1
	Hạng mục .....
	
	
	

	2
	Hạng mục .....
	
	
	

	3
	..............................
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	GXD


	Người tính
	Người kiểm tra
	Cơ quan lập


Bảng số 3: Tổng hợp chi phí thiết bị








Ngày ........ tháng ......... năm ............

Tên công trình:

	Số thứ tự
	Tên thiết bị hay nhóm thiết bị
	Chi phí

trước thuế
	Thuế giá trị

gia tăng
	Chi phí

sau thuế

	1
	2
	3
	4
	5

	
	A. Chi phí mua sắm thiết bị 
	
	
	

	
	I.Thiết bị phải lắp

.....
	
	
	

	
	II.Thiết bị không phải lắp

.....
	
	
	

	
	III. Thiết bị phi tiêu chuẩn phải gia công, sản xuất
	
	
	

	
	IV. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có).
	
	
	

	
	B. Chi phí lắp đặt  thiết bị và thí nghiệm,  hiệu chỉnh
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	GTB


	Người tính
	Người kiểm tra
	Cơ quan lập


Bảng số 4: Tổng hợp chi phí khác

Ngày ........... tháng .......... năm ...........

Tên công trình:

	Các khoản mục chi phí khác
	Chi phí

trước thuế
	Thuế giá trị

gia tăng
	Chi phí

sau thuế

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	- Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có)

- Chi phí khảo sát xây dựng.

- Chi phí thiết kế  xây dựng công trình,  chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có).
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	GKDT


	Người tính
	Người kiểm tra
	Cơ quan lập


PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 

(Kèm theo thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005)
Dự toán chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ % giá trị dự toán xây dựng sau thuế.
Bảng 1: Dự toán chi phí xây dựng 

	Số

thứ tự
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	( Qj  x Djvl + CLvl              
	VL

	
	
	j=1
	

	2
	Chi phí nhân công
	( Qj  x Djnc x (1 + K nc)
	NC

	
	
	j=1
	

	3
	Chi phí máy thi công
	h         
	M

	
	
	( Qj  x Djm x (1 + K mtc )
	

	
	
	j=1
	

	4
	Trực tiếp phí khác
	1,5% x (VL+NC+M)
	TT

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL+NC+M+TT
	T

	II
	Chi phí chung
	P x T
	C

	
	Giá thành dự toán xây dựng
	T + C
	Z

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	(T+C) x tỷ lệ qui định
	TL

	
	Giá trị dự toán xây dựng trước thuế
	(T+C+TL)
	G

	IV
	Thuế giá trị gia tăng
	G  x TXDGTGT
	GTGT

	
	Giá trị dự toán xây dựng sau thuế
	G + GTGT
	GXDCPT

	
	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	G x tỷ lệ qui định x TXDGTGT
	GXDLT


Trong đó:

Qj: Khối lượng công tác xây dựng thứ j

Djvl, Djnc, Djm: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng của công tác xây dựng thứ j

Knc: Hệ số điều chỉnh nhân công (nếu có).

Kmtc: Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (nếu có).

P: Định mức chi phí chung (%) được quy định tại bảng 2 của phụ lục này.

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước được quy định tại bảng 2 của phụ lục này.

G: Giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục thi công trước thuế.

GXDCPT: Giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục thi công sau thuế.

CLvl: Chênh lệch vật liệu (nếu có).

TXLGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

GXDLT: Chi phí xây dựng nhà  tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Z: Giá thành dự toán xây dựng. Chủ đầu tư căn cứ vào giá thành dự toán xây dựng, các điều kiện cụ thể nơi xây dựng công trình về tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, về giải pháp công nghệ thi công xây dựng hợp lý hơn … để xây dựng giá thành công trình của Chủ đầu tư làm căn cứ lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức tư vấn, cá  nhân có đủ điều kiện năng lực để xác định giá thành công trình theo nguyên tắc trên.

Bảng 2: Định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn vị tính: %

	TT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	CHI PHÍ CHUNG
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

	1
	Công trình dân dụng
	6,0
	5,5

	2
	Công trình công nghiệp
	5,5
	6,0

	3
	Công trình giao thông
	5,3
	6,0

	4
	Công trình thuỷ lợi
	5,5
	5,5

	5
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	4,5
	5,5


1. Chi phí chung tại Bảng 2 trên được tính bằng tỉ lệ (%) so với chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.
- Công tác lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị công nghệ trong các loại công trình xây dựng: Chi phí chung được tính bằng 65% chi phí nhân công trong dự toán.

- Công tác dò tìm, xử lý bom mìn - vật nổ : Chi phí chung được tính bằng 40% chi phí nhân công trong dự toán.

2. Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỉ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.

3. Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do Chủ đầu tư quyết định tuỳ điều kiện cụ thể của công trình.

PHỤ LỤC SỐ 4

(Kèm theo thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1 tháng 4 năm 2005)

	Cơ quan thẩm định hoặc thẩm tra
Số:.....................

V/v: Kết quả thẩm định hoặc thẩm

tra tổng dự toán, dự toán

xây dựng công trình
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ...... tháng ..... năm ........


BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HOẶC THẨM TRA TỔNG DỰ TOÁN,

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH:..............................

Kính gửi: .....................................................
Cơ quan thẩm đinh hoặc thẩm tra .......... đã nhận văn bản số ......... ngày ......... của ......... đề nghị thẩm đinh hoặc thẩm tra  tổng dự toán, dự toán công trình ....... thuộc dự án đầu tư ......... kèm theo hồ sơ thiết kế, tổng dự toán, dự toán công trình.

1. Các căn cứ ,thẩm định hoặc thẩm tra:
- Căn cứ Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ ban hành.

- Căn cứ Thông tư hướng dẫn .........

- Căn cứ  Quyết định đầu tư  ........

- Căn cứ ý kiến thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế trong văn bản số ......... hoặc văn bản phê duyệt TK của .....

- Đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định số ..........  

- Căn cứ thông báo giá vật liệu số .......... 

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

2. Nội dung và chất lượng hồ sơ tổng dự toán, dự toán công trình

- Tên công trình ....... thuộc dự án đầu tư .........

- Chủ đầu tư.

- Đại diện Chủ đầu tư.

- Đơn vị tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán, dự toán.

Nhận xét chung:

- Thuyết minh thiết kế ........

- Các bản vẽ ........

- Khối lượng công tác .....

- Bảng tổng hợp dự toán 

3. Nguyên tắc thẩm định hoặc thẩm tra

- Về khối lượng các công tác, công việc.

- Về sử dụng định mức, đơn giá cho các loại công tác, công việc mới hoặc điều chỉnh bổ sung (nếu có).

- Về tính toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán, tổng dự toán công trình.

- Về áp dụng các chế độ chính sách khác có liên quan (nếu có) theo yêu cầu, đặc điểm của công trình.

4. Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra tổng dự toán, dự toán  công trình:
- Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong tổng dự toán, dự toán.

- Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng xây dựng tính trong tổng dự toán, dự toán.

- Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra tổng dự toán, dự toán công trình được tổng hợp theo các bảng sau:

Bảng 1: Kết quả thẩm định  hoặc thẩm tra tổng dự toán công trình

	Số thứ tự
	Nội dung
	Tổng dự toán do tư vấn lập và Chủ đầu tư đề nghị thẩm định
	Kết quả thẩm định hoặc   thẩm tra
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	Tổng các dự toán xây dựng công trình
	
	
	

	2
	Tổng chi phí quản lý dự án và các chi phí khác chưa tính trong dự toán xây dựng công trình
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Bảng 2: Kết quả thẩm định  hoặc thẩm tra  dự toán công trình

	Số thứ tự
	Nội dung
	Dự toán do tư vấn lập và Chủ đầu tư đề nghị thẩm định
	Kết quả thẩm định hoặc    thẩm tra
	Tăng (+)

Giảm (-)


	1
	 Chi phí xây dựng
	
	
	

	2
	 Chi phí thiết bị
	
	
	

	3
	 Chi phí khác
	
	
	

	4
	 Chi phí dự phòng
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Phân tích và nêu rõ nguyên nhân tăng giảm:

5. Kiến nghị  và kết luận:

- Những vấn đề Chủ đầu tư cần lưu ý trong quá trình xem xét và thực hiện.

- Cơ quan thẩm định hoặc thẩm tra đề nghị ....... xem xét và quyết định.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện tổng dự toán, dự toán.

	Nơi nhận:
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  HOẶC THẨM TRA
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 5

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông tư số  04/2005/TT-BXD ngày  1 tháng 4 năm 2005)

1. Phương pháp xây dựng định mức

Định mức dự toán được xây dựng theo trình tự 4 bước sau:

Bước 1: Xác lập hệ thống danh mục các công tác và kết cấu xây dựng cần xây dựng định mức, lựa chọn thước đo định mức dự toán và đơn vị đo các khoản mục hao phí.
Hệ thống danh mục công tác hoặc kết cấu xây dựng thể hiện tính bao quát, mức độ tổng hợp và đầy đủ.

Danh mục công tác, kết cấu xây dựng thể hiện tính chất riêng biệt công tác hoặc kết cấu xây dựng cần xây dựng định mức dự toán.

Mỗi danh mục công tác, kết cấu xây dựng thể hiện rõ đơn vị tính khối lượng phù hợp, đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công.

Trong một loại công tác xây dựng của định mức dự toán thì danh mục định mức được lập thể hiện một cách cụ thể về tên gọi riêng theo tính chất công trình.
Bước 2: Xác định thành phần công việc, đặc tính các loại máy thi công lựa chọn theo thiết kế sơ đồ công nghệ thực hiện công tác hoặc kết cấu xây dựng.
Thành phần công việc bao gồm các khâu công việc thực hiện từ khi chuẩn bị xây dựng đến khi hoàn chỉnh khối lượng công tác, kết cấu xây dựng.

Thành phần công việc do nhiều người cùng tham gia thực hiện các khâu công việc đồng thời hoặc kế tiếp theo các công đoạn xây dựng.

Đối với từng công tác hoặc kết cấu xây dựng cần thực hiện xác định thành phần công việc theo bước thiết kế tổ chức dây chuyền công nghệ thi công phù hợp mức độ trang bị và năng lực thực hiện của các đơn vị xây dựng tham gia thi công, bảo đảm cho việc xác định đúng, đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng.

Bước 3: Tính toán các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công trên cơ sở thực tế hoặc kinh nghiệm thi công và khối lượng công tác của từng bộ phận công việc đã nêu trong thiết kế sơ đồ công nghệ.
1. Tính toán định mức hao phí về vật liệu

Định mức hao phí vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng kể cả hao hụt vật liệu được phép trong quá trình thi công được xác định theo công thức (1). (Đối với các loại vật liệu chính, mức hao phí được tính bằng lượng (hiện vật) theo đơn vị đo thông dụng. Đối với các loại vật liệu phụ có giá trị nhỏ, khối lượng ít thì được tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí của các loại vật liệu chính đã được định mức. Trường hợp đơn vị tính của vật liệu quy định trong định mức thi công khác với đơn vị tính của vật liệu trong định mức dự toán thì phải chuyển đổi đơn vị tính).
Công thức xác định định mức hao phí vật liệu (VL) trong định mức dự toán là:

VL = V . KVcd . KLC . Khh        (1)

Trong đó:

V: Lượng vật liệu cho từng bộ phận công việc theo tính toán từ thiết kế hoặc kinh nghiệm thi công.

KVcd: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính vật liệu theo thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang đơn vị tính vật liệu trong định mức dự toán

Khh: Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu được phép trong thi công

Khh = 1 + Ht/c


(2)

Ht/c: Định mức hao hụt vật liệu trong thi công theo các quy định hiện hành của Nhà nước, theo thực tế của các công trình tương tự hoặc theo kinh nghiệm thi công.

Đối với loại vật liệu luân chuyển, hao phí vật liệu được xác định như sau :

VL =  V x KLC
                      (3)

KLC: Hệ số luân chuyển của loại vật liệu cần phải luân chuyển quy định trong định mức sử dụng vật tư; Đối với vật liệu không luân chuyển thì KLC = 1; Đối với vật liệu luân chuyển thì KLC <1:

Hệ số luân chuyển được tính theo công thức sau:

	KLC=
	h (n -1) + 2
	                      (4)

	
	2n
	


Trong đó: 

2: Hệ số kinh nghiệm

h: Tỷ lệ được bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi

n: Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển ( n > 1 )

Khi thi công phải lưu giữ giàn giáo, cầu công tác dài ngày, thì cứ sau một thời gian nhất định (1 tháng, 3 tháng) được coi là một lần luân chuyển.

Đối với các loại vật liệu phụ được định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí các loại vật liệu chính tính bằng định lượng trong định mức dự toán và xác định theo công thức sau:

	VLLC=
	n
	x 100 (%)
	                              (5)

	
	 ( VLiP  x  PiP
	
	

	
	i=1
	
	

	
	m
	
	

	
	( VLj  x  Pj
	
	

	
	j=1
	
	


Trong đó:

VLiP , PiP: Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu phụ thứ i.

VLj, Pj: Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu chính thứ j

2. Tính toán định mức hao phí về lao động:

Đơn vị đo của mức hao phí về lao động trong định mức dự toán là ngày công. Mức hao phí lao động được xác định theo công thức :

	NC = 
( . ( tgđm . Kcđđ . KVcđ)
	1
	              (6)

	
	8
	


Trong đó:

tgđm : Định mức giờ công trực tiếp xây dựng cho một đơn vị tính khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng tính theo định mức thi công.

Kcđđ : Hệ số tính chuyển từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang định mức dự toán (Kcđđ). (Trị số của hệ số chuyển đổi này theo kinh nghiệm thường trong khoảng Kcđđ = 1,05 ( 1,3 tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể).

KVcđ : Hệ số chuyển đổi đơn vị tính từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang định mức dự toán

	1
	: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang định mức ngày công

	8
	


3. Tính toán định mức hao phí về máy, thiết bị thi công:

Công thức xác định định mức hao phí về ca xe máy, thiết bị thi công:

	M=
	1
	.  Kcđđ . KVcđ
	                     (7)

	
	QCM
	
	


Trong đó:

QCM: Định mức năng suất 1 ca máy theo thực tế hoặc kinh nghiệm thi công.

Kcđđ , KVcđ: Tương tự như trên.

Đối với các loại máy phụ khác được tính bằng tỷ lệ so với tổng chi phí ca máy của các loại máy chính trong dây chuyền công nghệ thi công xây dựng đã được định mức.

Công thức tính định mức tỷ lệ phần trăm máy phụ khác trong định mức dự toán:

	MP=
	n
	. Kcđđ  . 100 (%)
	             (8)

	
	( MiP  . CiP
	
	

	
	i=1
	
	

	
	m
	
	

	
	( Mjc  . Cjc
	
	

	
	j=1
	
	


Trong đó:

MiP ,CiP: Lượng hao phí và giá ca máy của loại máy phụ thứ i trong dây chuyền công nghệ thi công

Mjc, Cjc: Lượng hao phí và giá ca máy của loại máy chính thứ j trong dây chuyền công nghệ thi công

Kcđđ: Tương tự như trên.

Bước 4: Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, lao động, máy thi công.

Tập hợp các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công.

Mỗi tiết định mức gồm 2 phần:

- Thành phần công việc.

- Bảng định mức các khoản mục hao phí

Thành phần công việc qui định rõ, đầy đủ nội dung các bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi kết thúc hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng.

Bảng định mức mô tả rõ tên, chủng loại, qui cách vật liệu chính cần thiết cấu tạo vào công tác, kết cấu xây dựng và các vật liệu phụ khác; Loại thợ; cấp bậc công nhân xây dựng bình quân; Tên, loại, công suất của các loại máy, thiết bị thiết bị chính và một số máy, thiết bị khác trong dây chuyền công nghệ thi công để thực hiện hoàn chỉnh công tác hoặc kết cấu xây dựng.

Trong bảng định mức, hao phí vật liệu chính được tính bằng hiện vật, các vật liệu phụ tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí vật liệu chính; hao phí lao động tính bằng ngày công không phân chia theo cấp bậc cụ thể mà theo cấp bậc công nhân xây dựng bình quân; hao phí máy, thiết bị chủ đạo được tính bằng số ca máy, các loại máy khác (máy phụ) được tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí của các loại máy, thiết bị chính.

Các tiết định mức dự toán được tập hợp theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và thực hiện mã hoá thống nhất.
2. Quy định hướng dẫn:

- Phương pháp xây dựng định mức nêu tại mục 1 của phụ lục này áp dụng để xây dựng định mức cho những công việc mới chưa có tại công trình.

- Đối với những công tác đã được quy định nhưng sử dụng loại vật liệu hoặc thành phần công việc chưa phù hợp thì căn cứ vào định mức hiện hành để bổ sung (hoặc bỏ) những hao phí cho phù hợp.

PHỤ LỤC SỐ 6

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1 tháng 4 năm 2005)
I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ

TRONG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG:

Đơn giá xây dựng bao gồm:

- Chi phí vật liệu (VL)

- Chi phí nhân công (NC)

- Chi phí máy thi công (MTC)

* Chi phí vật liệu:

	VL =
	n

	
	( (Di . GiVL) . (1 + KiVL)

	
	i=1


Trong đó:

VL: Chi phí vật liệu (gồm vật liệu chính và vật liệu phụ) trong đơn giá của công tác hoặc kết cấu xây dựng (đồng).

Di: Lượng vật liệu chính thứ i tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu j quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản.

GiVL: Giá tính đến hiện trường xây dựng của một đơn vị vật liệu chính thứ i (đồng).

KiVL: Hệ số tính đến chi phí vật liệu phụ so với tổng chi phí vật liệu chính quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản của công tác hoặc kết cấu xây dựng (nếu có)

(Giá vật liệu xây dựng bình quân đến hiện trường xây dựng được xác định theo thông báo giá của Liên Sở hoặc theo bảng 1, 2, 3 của Phụ lục này)

*Chi phí nhân công:

NC = Bi . giNC . (1+f)

Trong đó:

Bi: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp của công tác hoặc kết cấu xây dựng thứ i theo cấp bậc bình quân trong định mức dự toán xây dựng cơ bản.

giNC: Mức đơn giá tiền lương ngày công trực tiếp xây dựng bình quân tương ứng với cấp bậc quy định trong định mức dự toán xây dựng của công tác hoặc kết cấu xây dựng thứ i.

f: Tổng các khoản phụ cấp lương, lương phụ… có tính chất ổn định được tính vào đơn giá bằng công thức:

f = f​1 + f2
Trong đó:

- f1: Tổng các khoản phụ cấp lương có tính chất ổn định được tính vào đơn giá.

- f2: Một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoản trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản.

* Chi phí máy thi công:
	
	n

	MTC =
	((Mi . giMTC).(1+KiMTCp)

	
	i=1


Trong đó:
Mi: Lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị chính thứ i tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản.

giMTC: Giá dự toán ca máy của loại máy, thiết bị chính thứ i (theo bảng giá dự toán ca máy, thiết bị thi công).

KiMTCp: Hệ số tính đến chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị chính quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản của công tác hoặc kết cấu xây dựng.

II. PHƯƠNG PHÁP  TÍNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ

CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ  ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG

GVL  = GHT + CHT​

GHT = GG + CV/C + CTC
Trong đó:

GVL: Giá vật liệu đến hiện trường ( Bảng 3).

CHT: Chi phí tại hiện trường xây dựng (đ/ĐVT)

GHT : Giá giao 1 đơn vị tính của từng loại vật liệu đến hiện trường (đ/ĐVT) (Bảng 2)

GG : Giá mua 1 đơn vị tính của từng loại vật liệu (đ/ĐVT)

CV/C: Chi phí vận chuyển 1 đơn vị vật liệu (đ/ĐVT) (Bảng 1)

CTC: Chi phí trung chuyển (nếu có) tính cho 1 đơn vị vật liệu (đ/ĐVT)
Bảng 1. Tính chi phí vận chuyển

	Số thứ tự
	Loại

Vật liệu
	Đơn vị tính
	Trọng lượng đơn vị (tấn)
	Nguồn mua
	Phương tiện vận chuyển
	Bậc hàng
	Cự ly tổng cộng
	Cự ly

Phân theo

Loại đường
	Giá cước (đ/T.km)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cự ly (km)
	Loại đường
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột [11]: Giá cước bình quân = ( [(Cột [9] x Cột[10])/Cột[8]]

- Cột [12] = Cột [4] x Cột[8] x Cột [11]

Bảng 2: Tính giá giao vật liệu đến hiện trường

	Số thứ tự
	Loại

Vật liệu
	Đơn vị tính
	Giá gốc (giá mua)
	Chi phí vận chuyển
	Chi phí trung chuyển (nếu có)
	Giá giao

vật liệu đến hiện trường

	
	
	
	
	
	Bốc xếp
	Hao hụt

trung chuyển
	Cộng chi phí

trung chuyển
	

	
	
	
	
	
	
	%
	Thành tiền
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột [5]: lấy từ Cột [12] Bảng 1

- Cột [6]: tính theo quy định hiện hành

- Cột [7]: lấy theo quy định hiện hành

- Cột [8] = Cột [7] x (Cột [4] + Cột [5] + Cột [6])

- Cột [9]   = Cột [6] + Cột [8]

- Cột [10] = Cột [4] + Cột [5] + Cột [9] (nếu có)

Bảng 3: tính giá vật liệu xây dựng  đến hiện trường

	Số thứ tự
	Loại

Vật liệu
	Đơn vị tính
	Giá giao

vật liệu đến hiện trường
	Chi phí tại hiện trường
	Giá vật liệu bình quân tại hiện trường

	
	
	
	
	Chi phí bốc xếp
	Chi phí vận chuyển nội bộ
	Cộng chi phí tại hiện trường
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột [5] = Định mức lao động bốc xếp x Tiền lương ngày công của công nhân xây dựng hoặc theo mức giá cước xếp dỡ do cấp có thẩm quyền công bố.

- Cột [6] = Định mức lao động vận chuyển trong phạm vi 300m x Tiền lương ngày công của công nhân xây dựng.

- Cột [7]  = Cột [5] + Cột [6]

- Cột [8]  = Cột [4] + Cột [7]

Bảng 4: Tính chi phí mua sắm thiết bị đến hiện trường

	Số thứ tự
	Tên thiết bị hay nhóm thiết bị
	Đơn Vị
	Số lượng
	Giá mua
	Thành Tiền Mua TB
	Chi phí Vận Chuyển
	Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (nếu có) Tại cảng Việt Nam
	Chi phí bảo quản
	Phí bảo hiểm
	Tổng giá trị trước thuế
	Thuế giá trị gia tăng 
	Tổng giá trị sau thuế

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	I.Thiết bị phải lắp

.

.

II.Thiết bị không phải lắp

.

.

III. Thiết bị phi tiêu chuẩn phải gia công, sản xuất

.

.
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